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UBND TỈNH BẮC NINH 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /TB-SYT 
             

               Bắc Ninh, ngày       tháng 3 năm 2026 
 

THÔNG BÁO 

Về việc đăng tải danh sách đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 
 
 

Thực hiện Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 ngày 09/01/2023; 

Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ Quy định chi tiết 

một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh. 

Sở Y tế Bắc Ninh thông báo và đăng tải lên Cổng thông tin điện tử Sở Y tế danh 

sách đăng ký hành nghề của 02 cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cụ thể như sau: 

1. Phòng khám đa khoa Trung Nam thuộc Công ty cổ phần Bệnh viện 

Trung Nam (Địa chỉ: Số 106-108, đường Tạ Quang Bửu, phường Kinh Bắc, tỉnh 

Bắc Ninh) 

Danh sách đăng ký hành nghề số 30/PKĐKTN ngày 08/3/2026: Tổng số người 

hành nghề tại cơ sở: 77 người ; Số người hành nghề bổ sung: 02 người 

2. Bệnh viện Đa khoa Thiện Nhân - Trực thuộc Chi nhánh công ty Cổ 

phần Du lịch và Dược phẩm Sơn Lâm - Bệnh viện Đa khoa Thiện Nhân (Địa 

chỉ: Thửa đất số 272, tờ bản đồ số 04, Phường Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh) 

Danh sách đăng ký hành nghề số 40/BVĐKTN/2026 ngày 11/3/2026; Tổng 

số người hành nghề tại cơ sở: 133; Bổ sung người hành nghề: 03; Người hành 

nghề cũ điều chỉnh thông tin: 01; Số thôi hành nghề: 05 

3. Phòng khám đa khoa Hữu Nghị Bắc Ninh - Công ty TNHH Bệnh viện 

Hữu Nghị Bắc Ninh (Địa chỉ: Số 175 phố Vũ, phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh) 

Danh sách đăng ký hành nghề số 05/BC-HNBN ngày 10/3/2026: Tổng số 

người hành nghề (Cũ + mới): 28 Số người hành nghề bổ sung: 01; Người hành 

nghề cũ điều chỉnh thông tin: 00 ; Thôi hành nghề: 02 

4. Phòng khám đa khoa quốc tế An Việt trực thuộc Chi nhánh công ty 

cổ phần y tế Tâm Phúc (Địa chỉ: Số 139+141, đường Cần Trạm, xã Lạng Giang, 

tỉnh Bắc Ninh) 

Danh sách đăng ký hành nghề số 24/BC-PKAV ngày 10/3/2026; Tổng số 

người hành nghề (Cũ + mới): 42  Số người hành nghề bổ sung: 01 

5. Phòng khám đa khoa Thanh Xuân thuộc Công ty TNHH Bệnh Viện 

Thanh Xuân (Địa chỉ: Số 81, Thôn Thanh Xuân, xã Lục Nam, tỉnh Bắc Ninh) 
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Danh sách đăng ký hành nghề số 16/PKTX ngày 12/3/2026: Tổng số người 

hành nghề tại cơ sở: 39 người ; Số người hành nghề bổ sung: 01 người 

6. Phòng khám đa khoa Phong Hoa thuộc Hộ kinh doanh Phòng khám 

Đa khoa Phong Hoa (Địa chỉ: Khu 4, phường Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) 

Danh sách đăng ký hành nghề số 08/PKĐKPH ngày 10/3/2026. Tổng số 

người hành nghề (Cũ + mới): 16; Số người hành nghề bổ sung: 03;  Người hành 

nghề cũ điều chỉnh thông tin: 02; Thôi hành nghề: 02 

7. Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2 (Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền, 

phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh) 

Danh sách đăng ký hành nghề số 2013/BVĐKBN2-KHTH Tổng số người 

hành nghề (Cũ + mới): 836; Số người hành nghề bổ sung:0;  Người hành nghề 

cũ điều chỉnh thông tin: 0; Thôi hành nghề: 02 

8. Phòng khám đa khoa Tuyên Dương 108 thuộc Công ty Cổ phần Y 

dược Tuyên Dương 108 (Địa chỉ: Thôn Ngọc Sơn, xã Kép, tỉnh Bắc Ninh) 

Danh sách đăng ký hành nghề số 07/PKĐKTD108 ngày 13/3/2026. Tổng số 

người hành nghề (Cũ + mới): 14; Số người hành nghề bổ sung 01;  Người hành 

nghề cũ điều chỉnh thông tin: 0; Thôi hành nghề: 0 

(chi tiết theo các file Danh sách gửi kèm) 

* Trách nhiệm của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 

- Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và các cơ quan quản lý về toàn 

bộ các thông tin do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đề nghị Sở Y tế đăng tải Danh 

sách đăng ký hành nghề. 

- Lưu trữ hồ sơ của cán bộ trong danh sách đăng ký hành nghề và các tài liệu 

minh chứng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định. 

- Phân công nhiệm vụ, quản lý, sử dụng người hành nghề đảm bảo theo đúng 

các quy định của pháp luật. 

Trên đây là Thông báo của Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh về việc đăng tải danh sách 

đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh./. 

 
Nơi nhận: 
- Ban Giám đốc Sở Y tế; 

- Các cơ sở KBCB có tên trên; 

- Cổng TTĐT Sở Y tế (để đăng tải); 

- Lưu: VT, QLHN. 

  

  KT. GIÁM ĐỐC 

  PHÓ GIÁM ĐỐC 
    
 
 

 
 
 

 

 

  Nguyễn Thị Thu Hương 

GIÁM ĐỐC 
    
 
 

 

 
 

 

  Tô Thị Mai Hoa 

 



C6NG TY CO PHAN BENH vIE,N TRUNG NAM
pndxc xnAu oa xnoA TRUNG NAM

56: 30/PI(DKTN

cONG HoA xA HQr cH0 NGHiA vrET NAM
DQc l{p - TgDo - Hqnh Phric

DANH sAcn DANG rcf naNn NGHt KHAM BENH

Kinh grii: S& Y t6 Bic Ninh

Bdc Ninh, ngiry 08 thdng 03 ndm 2026

CHIIA BENH

l. TeD co sd tarn benl cltra benh: Phdrg kh6m da khoa Trung Nm truc thr& C6ng ty cO phin benl vien Tmg Nam

2. Dtns ki kinl d@h s6 8230 t2276OO ncu 02fi2n022.T?i sd kd toach vn di! hr .int Bi! Ntrh

nhat lnns tuln.

4. Th6nstin nsvdi d{i dietr th@p}ap luar Ho t€n: Nsu}€n Chl Tms CCCD d 0240920194t6 ngny os/o1n(22-Dienflloci: 0916551331

5 Thotrg tin nguli phu lr{ch CMKT: Bdc si V6 Ha Nm, CCHN s 6 005234/BN,CCIIN ngiy 24/A,2020. DiCtr ftoqi : 09E4?44368

6. n6.g tiD ngutn Up bieu: H9 !€n: NguyEn Duy Tuy6n, chric dml: nhen vi€n (phdng HCKT). Dien tloai: 0975527659

dor, can tliCp; TtIm dd clrtc nang; Huy,t l9q H6a sinl.
8. B,o c6o dans k, hnnh ryIa KBCB: T6ng sli nguli hdoh nsla (cE + mdi): 77; sit nsutri heh nsha b6 sung: Z Nsuti hlnh ryha cn diar cll.h fi6ng tin: O ; Th6i tdh nsha: 0

STT
a)

Hg vd tAn
(2)

Vdn bing, cht*ng cht ildo
tqo (3)

Sd giiiy phip
hdnh
ngt ilccaN U1

Phgm vi
hdnh nghi (5)

Thdi gian ildng kj, hdnh
nghi tgi co sO (6)

Vi tri
chuydn mdn (7)

Chrtc
danh

chuyOn

m6n
qudn $

(8)

Khoa/bQ
phAn

chuyAn
mOn(9)

Thdi ili6n tiiip
nhQn (mgc A) ho(c
th6i viQc (mUc B)

o0)

Ddng k!, hitnh
nghd qi cd s0
KBCB khric

o1)

Ghi chrt

Q2)

A. sO DANG HANH NGHt 1cU + uor;

I Vd Hh Nam

B6c si <Ia khoa
Chtmg chl b6c si illnh

hudng chuyOn khoa Tai -
Mfii - Hqng; K! thuflt chup
vi tloc phim Xquang co
ban; DiQn t6m dd, chrmg

nhfn quan lf, didu tri bQnh

phOi tic ngh€n vi hen ph6

ouin.

005234/BN-
CCHN ngdy
24102/2020

Kham benh,
chta bQnh

chuy€n khoa NQi

Tt 07h00 di5n 17h00 tir
c6c ngiy Thri 2 dl5n chri

nh{t hang tuan

B6c si KBCB chuy6n
khoa NQi, thgc hiQn c6c

k! thuft TMH theo QD
phAn c6ng s6: 18072024-

l5/QD-TN ngiy
t8/0712024, thsc hiQn

k! thu{t chup vA tlgc
phim xquang,iliOn t6m
d6,do chric ndne h6 h6p

Ngudi
chiu trach

nhiQm

chuyOn

m6n k!
thuat co

s0

PKN6i,
PKTMH

Ngny 1510512024

$IDLD s6

29IHDLD-BVTN
ngity 15105/2024;
Ph\r ft,rc HELD s6

29IPLHDLD-BVTN
ngiry 3011012024)

Kh6ng

2 Chu Hii Phong

BS da lhoa, CC c6p ctu
co btn; K9 thuflt chgc hrit,

chAn doen t6 bao tuyen
gi6p; Chrin ilo6n- didu d
mot s6 benh noi tiet- dei
th6o cluhng vd si6u 6m

tuy6n gi6p; K9 thu|t chup
vi doc phim Xquang co

bin;
Ei0n t6m d6, chung nhfn
qunn U, dieu tri bQnh ph6i
tic nghEn vd hen ph6 qudn.

002394/BG-
CCHN ngiy
t4102120t4

Kh6m bOnh,

chira bOnh

chuy6n khoa N6i
(N9i tii:g

Tir 07h00 d€n 17h00 tir, . _ . ^ -:cac ngay I nu z den chu
nh4t hing tuAn

B6c si KBCB chuy6n
khoa NQi., thlrc hiQn K!

thu{t chgc hit, chAn

aloen t6 beo tuy6n gi6p;

Chan doan- diau trj mQt

sii be*r noi ti6t- d6i th6o
,I

ouong va sleu am tuyen
gi6p; thgc hiQn k! thu{t

chpp vi ilgc phim
Xquang co bin;

EiQn tAm d6, chtmg
nhin qunn U, dieu trj

bqnh phdi tic nghcn vi
hen ph6 quan.

Phu trach
PKNOi

PKNOi

Ngity 18/0412024

@DLD s6

25IHELE-BVTN
ngiry 1810412024)

Kh6ng

D



3 Vii Hni Hir B6c si cfa khoa
009900/BD-
CCHN ngdy
10/1012023

Ift6m bOnh,

chta b€nh
NOi khoa

Tn07h00 d6n 17h00 Thrt
7 vi Chri Nhgt hing tudn

B6c si KCB chuy6n
khoa N6i

Kh6ng PKNOi

Ngiry 01/0312024
(HDLD so

O2IHDLD-BVTN
ngiry 0110312024)

Tu 07h00 -
t7h0 rhft 2 -

thft 6 tai ViQn
v0 sinh Dich tE

TW

4
Nguydn VIn

C6ng

B6c si da khoa, chmg chi
ch6n doA.n hinh anh co ban

K4

00804s/BG-
CCHN ngiy
27t04/2021

Ift6mb0nh,
chta bQnh nOi

khoa, thuc hiOn

kV thudt chin
elo6n hinh dnh

Tt 07h00 d6n 17h00 tir,,^'^-.
cac ngay I nu z oen cnu

nhf,t hing turin

B6c si KBCB chuy0n
khoa N0i, thwc hiQn k9
thu0t chdn do6n hinh

inh theo QD phdn c6ng

s0: 18072024-3/QD-TN
ngiry 1810712024

Kh6ng

PKNOi,
P.ChAn

{e{1 hinh

6nh

Ngiry 10/07/2024

@DLDs6
3s/HDLD-BVTN
ngiry 10107/2024)

Kh6ng

5
Nguy6n Chi

Hinh

B6c si tla khoa
Gi6y chwrg nhfn si6u flm

t6ng qu6t

Gi6y chirng nhin diQn tim
Gi6y chung nhfn si6u Am

tuyi5n gr6p

0001900/BN-
CCHN ngiy
t6lt2/2013

Kh6m bOnh,

chta bQnh

chuy6n khoa NOi

Tir 07h00 tttin 17h00 tt
, ' _,^-A

cac ngay l nu r oen cnu
nh{t hang tuan

B6c si KBCB chuy6n
khoa NOi, thgc hiQn c6c

k! thuflt si0u dm tting
.lquat, sreu am ruyen grap.

thUc hi0n k9 thudt vi
doc k6t quA ttien tim
theo quytit dinh s6

02052025/QE-TN ngny

0210s/202s

Kh6ng PKNOi

Ngny 1510812024

fiDLDs6
48/HELD-BVTN
ngiry 15108/2024),

Phu luc FDLE s(5

48/PLTDLD-BVTN
ngiry 10105/2025

Kh6ng

6
Nguy6n Th!
Thanh Tri

B6c si tla khoa, chimg
nhin giing vi6n dU 6n

phdng ch6ng bQnh ph6i tic
ngh6n vi m4n tinh

0001504/BN-
CCHN ngiy
06/tl20t3

IG.lmbOnh,
chta bOnh

chuyCn khoa NQi
- H6 h6p

TU 07h00 <t6n 17h00 tu
..^,^-l

cac ngay I nu z oen cnu
nhat hang tuan

BS KCB chuy6n khoa

NQi - H6 h6p
Kh6ng PKNai

Ngiry 1511212024

(IIELE s6

6O/TDLE-BVTN
ngny lsl1212024)

Kh6ng

7
Nguy6n Thi Vin

Anh
B6c si tla khoa (2019),BAc

si CKI NQ(2023)

003893/TQ-
CCHN ngdy

16/06/2021, quyi:t

dinh tlidu chinh
p@mvi hinh

nghA s6 t to:tqo-
SYT ngiy
ts/0812024

Kh6m bOnh,

chta b-Onh

chuyCn khoa NQi
khoa

Tt 07h00 diSn l?h00 tir',^'^-|cac ngay I nu z oen cnu
nhNt hing tudn

B6c si KBCB chuy6n
khoa NOi

Khdng PKNai

Ngny 10/0s/2025

QIELE s6

8I/HELE-BVTN
ngAy 10105/2025)

Kh6ng

8 Nguy6n Thu Hi Cri nhdn tlidu dudng (2018)
000536/BN-
GPHN ngiy
t6107/2025

Ei€u dudng
Tt 07h00 dtin 17h00 tir
c6c ngiy Thri 2 itiSn chri

nh6t hing tu6n
EiAu duong Kh6ng PKNai

Ngdy 0s/09/202s
(IDLE sO

94IHDLD.BVTN
ngny 05109/2025)

Kh6ng

9
Nguy6n Th!

Nggc Lan
Cao cllng thuc hdnh didu

duong (2019)

000s37/BN-
GPHN ngiy
16t07t202s

Di0u dudng
Tu07h00 ddn 1?h00 tn
c6c ngAy Thu 2 tl€n chrh

nh6t hing tudn
Didu du0ng Kh6ng PKNOi

Ngny 05/09/202s
(HELD s6

9s/HDLD-BVTN
ngary 051091202s)

Kh6ng

10 Nguy6n Hii B6c si tla khoa (1994)
4378/BN-CCHN
ngiry25108/2011

Ift6mb6nh,
chta bOnh

chuy6n khoa NQi

Tt 07h00 <I6n 17h00 tir
c6c ngiy Thft 2 dOn chri

nhflt hing tudn

BS KCB chuy6n khoa
N0i

Kh6ng PKNai

Ngdy 05/09/2025

IDLDs6
96/HDLD-BVTN
ngdy 05/09/2025)

Kh6ng



=tca

TY.
AH

it$i
NA

-1'^ t.
?

11 LG Th! Hudng
Cao ildng didu

duong(2022)

006597/BN-
CCHN ngiy
t0/trD023

Thr,rc hiQnPV
TIDCM ch(rc

danh Didu
dudng theo quy

dinhtai fientich
s6

2612015/[TLT-
BYT-BNV ngiy

07110/2015 .

Tir 07h00 d6n 17h00 tir
'\..d'^-:cac ngay I nu z oen chu

nhflt hang tudn
Didu du6ng Kh6ng PKNai

Ngiy 10/1 1/2025

@DLEs6
IO7/TDLD-BVTN
ngny l0llt/2025)

Kh6ng

12
Nguy6n VIn

H4nh

B6c si tla khoa(l 991),BAc
siCKIN$i (2012), chrmg
chi nQi soi TMH vi c6p

ctuTMH(1998)

060029/ccHN-
BQP ngdy
2010s/2019;

Chimg chl kh6c:

130/06/5DH;
lso8/QD-nvQY;

89/TMH;

I(h6mbQnh,

chtra bOnh

chuyCn khoa

TMH

Tir 07h00 dOn 17h00 tu
c6c ngly Thrl2 di5n chi

nhat hang tuan

B6c si KCB chuy€n
khoa Tai-MfliHgng

Phu tnich
phdng

khri.mTai

mfii hqng

PKTai
mfii hgng

Ngiry 0l/0312024

QDLDs6
O5/HELD-BVTN
ngiLy 0U03/2024)

Tir 17h10 -
19h30 thr? 2

rt6nCNtai PK
chuy6n khoa

TMH b6c si
Nguydn Vdn
Hanh - 55 57
Hd Ngqc len"
IGnh Bic, BN

13 Nguy6n Th! Ly Eidu dudng
005199/BN-
CCHN ngiy
0810t/2020

Di0u dudng
TU 07h00 rtrin 17h00 tir

.\d.^-l
cac ngay I nu z oen chu

nh{t hnng tuin
Di0u dudng Kh6ng

PKTai
mfri hgng

Ngdy l5/0512024

@DLDs6
3IIHDLE-BVTN
igity 15105/2024)

Kh6ng

14 Quich Th! Hing
B6c si tla khoa (2012),

Chung chi CI(DH Tai Mfii
Hqng (2016)

0002392/BN-

CCHN ngiy
l6lO5/2014 86

sung PVHE CM
TMH theo QD s6

606/QD-SYT
ngiry 30/lll20l1

KB,CB tla khoa -
si6u 6m t6ng

qMt- tliQntim,
KB,CB chuydn
khoa Tai - mfii -

Hang

Tt 07h00 d6n 17h00 tu
cAc rgityT'\n12 <l6n cht

nhft hnng tuin

B6c si KB,CB tla khoa -
si€u 6m t6ng qu6t- iliOn

tim; KBCB chuy6n khoa
Tai-mfii-Hgng

Kh6ng
PK Tai

mfri hgng

Ngiy 06/03/2025
(rDLD s6

67IHDLD-BVTN
nsary 06/0312025)

Tir 07h00 -
17h00 thl2 -
tht}6 taitr.am
Y t6 xd Phri

I4m, TD

15
Nguy6n Vtrn

Diing
BS DK (1992), BSCKr

Chin tto6n hinh enh (2005)

000133/BN-
CCHN ngdy
22/07/2022

Chuy6n khoa
CDHA

Tir 07h00 d6n 17h00 tir
c6c ngiy Thr? 2 tli5n chri

nhflt hing tu6n

B6c si chuy6n lfioa chAn

do6n hinh inh

Phu tnich
phdng

Chrin
tlo6n hinh

anh

Phdng
Chan

tlo6n hhh
enh

Ngny 06/03/2025

@DLEs6
65/HELE-BVTN
ngiry 06/0312025)

I(hdng

l6 Nguy6n Vtrn
Toln

B6c si Y khoa, chimg chi
<lfnh hu6ng chuyOn khoa

CDHA

000796g/BYT-
CCHN ngiy
30/09/20t3

Chuy6n khoa
CDHA

Ttr 07h00 d6n 17h00 tir
l . 

-,^-lcac ngay r nu l oen cnu
nh4t hing tudn

B6c si KCB chuy€n
khoa ch6n do6n hinh flnh

Kh6ng

Phong
ChAn

do6n hinh
anh

Ngdy 01/03/2024

@DLDs5
1O/HDLD.BVTN
nedy 01/03/2024)

Kh6ng

t7
Nguy6n Xuin

Tr!nh

Bdc si ila khoa, chimg chi
tlinh hudng chuy€n khoa

ch6n ilo6n hinh anh

00s597/BN-
CCHN ngdy
27/tt/2020

Chuy6n khoa
CEHA

Tt 07h00 d6n 17h00 Thr?

7 vd Chri NhOt hnng tuAn
B6c si KCB chuy6n

khoa chdn tlo6n hinh inh
Kh6ng

Phdng

Chin
doan hinh

anh

Nsiry l5/0512024
(HELE s6

3O/HDLD-BVTN
ngiry l5/0sD024)

ruuihuu-
17h00 - thf 2
d6n thr? 6 tai

TIKSBTtinh
D\T

18
Triin Quang

Trung
Cao ddng k! thurAt hinh

6nh y hoc (20 I 8)

005223/BN-
CCHN ngdy
14t02t2020

K! thudt vi0n
hinh inh Y hoc

Tir 07h00 tl6n I7h00 tri
, . _., ^.1cac ngay I nu I oen clru

nhdt hirng tuAn

Ky thuat vi6n hinh inh
Y hoc

Kh6ng
Phdng

Xquang

Ngity 06/0U2026

@DLE s6

1Is/HELE-BVTN
ngiry 06/0U2026)

Kh6ng



19
NguySn Th!
Qulnh Mai

Ct nhan ky thuat X6t
nghi0m Y hgc, chimg chi
ATSH C6p II, Chrmg chi
x6t nghiQm sing lQc trudc

sinh ttr huy6t thanh m9

006383/BN-
CCHN ngiy
t4/06/2023;

Chimg chi kh6c:
23269stNH-

D}IYHN-TTDT

Chuy6n khoa x6t
nghi€m

Tir 07h00 it6n 17h00 tir
..*,^-l

cac ngay I nu z oen cnu
nhflt hing tudn

X6t nghiQm

Phu trach
phdng

x6t
nghiQm

Phdng

X6t
nghi0m

Ngity 0U03/2024

QIDLD s6

12IHDLE-BVTN
ngny0l/03D024)

I(h6ng

20
Trinh Thi Nggc

Linh
Ky thuat xet nghiQm Y hoc

(2023)

0001s6/BN-
GPHN ngiy
29107/2024

X6t nghiCm Y
hoc

Ttr 07h00 d6n 17h00 Thr?

7 vi Ch[ Nh0t hang tuin
X6t nghiOm Kh6ng

Phdng
x6t

nghiQm

Ngiy 0l/04/2025
(rDLDs6

78/TDLE-BVTN
ngiry 01104/2025),

Phu luc HD sil

78/PLHD-BVTN
ngiry 04/0912025

Kh6ng

21
Nguy6n Th!
Hilng Nhung

Cri nhin x6t nghiQm Y hgc

Ch&ng chi ATSH c6p tr.

005194/BN-
CCHN ngiy
3t/12t2019

Chuy6n khoa x6t

nghiQm

Tir 07h00 d6n 17h00 tir
,.-,^'l

cac ngay I nu z oen cnu

nhflt hine tuan
X6t nghiQm Kh6ng

Phdng
x6t

nghi6m

Ngdy 05/09/2025
(HDLD s6

97IHDLD-BVTN
ngiry 0510912025)

Kh6ng

22 Dumg Thj HAi

Ct nhin k9 thu6t x6t
nghiOm Y hoc (2023),

chimg chi ATSH c6p tr
(2021)

00091s/BN-
GPHN ngiy
25/tU2025

X6t nghiQm Y
hec

Tt 0?h00 d6n 17h00 tir
,'_,^-i

cac ngay I nu z oen ctru

nhat hnng tudn

X6t nghiQm Kh6ng

Phdng
x6t

nghiQm

Ngny 08/03/2036

@DLD s6

II8/}DLD-BVTN
ngiry 0810312026)

Kh6ng
Bii sung

nguiri
hnnh nghO

23
Nghi6m VIn

Thin
Didu dudng, chung chi k!
thuflt tlo chtc ndng h6 h6p

000061/BN-
GPHN ngiy
25/04/2024

Didu duong
Tt 07h00 tl6n 17h00 tir
c6c ngiry Thrl2 d6n chri

nhflt hnng tuan
Ei6u dudng Kh6ng

PKNOi,
PKYHCT

Ngity 15/0512024

@DLDs6
32IHDLE-BVTN
ngily 15105/2024)

Kh6ng

24 Drong Anh Diing Y sIYHCT
006553/BN-
CCHN ngiy

29/8t2023

KBCB bdng
YHCT

Tt 07h00 d6n 17h00 tu
, - ^'^-icac ngay lnu z oen cnu

nhflt hang tuan
YSIYHCT Kh6ng PKYHCT

Ngiy 15/08/2024

IDLEs6
42IHDLE-BVTN
ngny 15/08/2024)

Kh6ng

25
Ph4m Quang

Hrng
Y s! YHCT

006482/BN-
CCHN ngiy

29t812023
KBCB bAng

YHCT

Tt 0?h00 d6n 17h00 tir
, . 

-,^.Icac ngay I nu / oen cnu
nhflt hing tudn

Y sv YHCT Kh6ng PKYHCT

Ngiy 15108/2024

(HDLDs6
4IIHDLD-BVTN
ngdy 1510812024)

Kh6ng

ZO NguySn VIn Mai Y s! YHCT
006468/BN-
CCHN ngdy

04t08t2023

KBCB bdng
YHCT

Tir 07h00 d6n 17h00 tir
c6c ngly Thri 2 d6n chri

nh0t hing tuan
Y sn YHCT Kh6ng PK YHCT

Ngiy 15/08/2024

$DLDs6
43IHDLD-BVTN
ngiry 15/0812024)

Kh6ng

27 Nguy6n VIn Nam Y s! YHCT

000236/TNG-
GPHN ngiy
13t08n024

Y hoc c6 truyOn

Tt 07h00 d6n 17h00 tt
. . * . ^ -lcac ngay I nu z oen chu

nhf,t hing tudn
Y s! YHCT I(h6ng PKYHCT

Ngiry L3/09/2024
(HDLD s6

49IHDLD-BVTN
tgity 13109/2024)

Kh6ng
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28
Nguy6n Ti5n

Hogt
Y s! YI{CT

04667/BN-CCHN
ngiry 041712018

KB, CB bing
YHCT

Tt 07h00 d6n 17h00 tir
cdc ngiry Thrl2 d6n chri

nhQt hang tudn
Y s! YHCT Kh6ng PKYHCT

Ngny L3/0912024

(IDLD s6

5IIHDLD-BVTN
ngiry 1310912024),

Phg lqc Hqp d6ng s5

5I/PLHE-BVTN
ngiry 0510912025

Kh6ng

fo Nguy6n VIn Hgc YsIYHCT
006466/BN-
CCHN ngiy

04t8/2023

KBCB bang
YHCT

Tt 07h00 d6n 17h00 tt
' ' ^,^'lcac ngay I nu z oen cnu

nhft hnng tudn
Y s! YHCT Kh6ng PKYHCT

Ngiy 05/10/2024
(HDLD s6

53/HDLD-BVTN
ngiry05ll0D024)

Kh6ng

30 Nguy6n Bri Tri Ys!YHCT
006579/BN-
CCHN ngiy
tult12023

KBCB bang

YHCT

Tt 07h00 d6n 17h00 tir
, . ^'^-lcac ngay I nu z oen cnu

nhft hang tudn

Y s!YHCT Ktr6ng PKYHCT

Ngay 05/10/2024

@DLDs6
54lHDLD-BVTN
ngny 05/1012024)

I(lr6ng

31
Nguy6n Thi Hei

Anh
Ys!YHCT 4195/BN.CCHN

ngiy 08/05/2017
KBCB bang

YHCT

Tir 07h00 d6n 17h00 tir, . -,^-:cac ngay I nu z oen cnu
nhft hang tuan

Y s! YHCT Kh6ng PKYHCT

Ngiy l5/10/2024
(HDLD s6

56/TDLD-BVTN
ngiry 15/10/2024)

Kh6ng

32 Nguy6n Tri Nggc Bic si YHCT
036540/HNO-
CCHN ngiy
t1ntD022

KBCB bang
YHCT

Tir 07h00 d6n 17h00 ttr
, ' ^,^-Acac ngay l nu z oen cnu

nhdt hang tufln
B6c siI(BCB YHCT Kh6ng PKYHCT

Ngiy 01/l l/2024
(HDLD s6

5S/HDLD-BVTN
ngny 0!1112024)

Kh6ng

33 Dinh Nggc Quf B6c siYHCT(2018)
037615/HNO-
CCHN ngiy
t1/04/2023

KBCB bang
YHCT

Tir 07h00 <Ii5n 17h00 Thri
? ve Cffi Nhat hing tudn

B6c si KBCB YHCT Kh6ng PKYHCT

Ngny 06/03/2025

IDLD s6

68/I{DLD-BVTN
ngny 06/03D025)

I(h6ng

)4 Ng6 Th! Hrong
Trung c6p Y s! YHCT

(2020)

007214/TNG-
CCHNngiy
1510412022

KBCB bang
YHCT

Tt 07h00 il6n 17h00 tt
' ' -,^-icacngay lnuloencnu

nhlt hang tuAn

Y sV YHCT Kh6ng PKYHCT

Ngiy 06/03/2025
(IDLDs6

62lHDLE-BVTN
ngiry 06/03/2025)

Kh6ng

35 Lru Th! H4nh Y siYHCr (2006)

0003023/BN-
CCHN ngiy

t5/061201s;CC
v6t l9 trj lieu-

PHCN s6

24.CC7888 ngiy
12n2/2024

KBCB bang
YHCT

Tir 07h00 d6n 17h00 tir
,.^'^-l

cac ngay I nu z oen cnu
nhdt hdng tuAn

KBCB bAng YHCT;
thgc hiQn c6c k! thuflt
VAtryfi IQu-PHCN

Kh6ng PKYHCT

Neiy 06/03/2025

@DLD s6

6g/IIDLD-BVTN
ngiry 06/0312025)

Kh6ng

36 Phan Thi Nhung B6c si YHCT (2020)
001743/HNO-
GPHN ngiy
0r/08t2024

Y hoc c6 truvdn
Tir 07h00 <I6n 17h00 Thr?

7 vi Chri Nhdt hing tuAn

B6c si I(BCB bang
YHCT

I(h6ng PK YHCT

Ngiy 06/03/2025

@DLD s6

72lHDLD-BVTN
ngdy 061031202s)

Kh6ng

37 Phan Nhu Ngqc B5c si YHCT (2019)
034729/HNO-
CCHN ngdy

t2t4/2022

KBCB bang
YHCT

Tir 07h00 d6n I 7h00 tn
criLc ngiry Thu 2 d6n ch0

nhdt hing tuAn

B6c si KBCB bdng
YHCT

Kh6ng PK YHCT

Ngdy 06/03/2025
(HDLD s6

73lHDLD-BVTN
ngiry 0610312025)

Kh6ng



38 Vfl EIng Eri'c B6c siYHCT(2021)
00032s/BN-
GPHN ngiy
20/03t202s

Y hoc c6 truvdn
Tt 07h00 d6n 17h00 tir
cfuc ngity Th{r 2 il6n chri

nhit hang tuan
B6c si KBCB YHCT

Phu trach
PKYHCT

PKYHCT

NgiLy 0l/04/2025
(HDLD s6

74IHDLD-BVTN
ngiry 0U04/2025)

Kh6ng

39 LG Th! Linh B6c si YHCT (2021)
008r6lND-
CCHN ngiy
3t/0s12023

KBCB bang
YHCT

Tir 07h00 tl6n 17h00 Tht
7 vi Chri Nh{t hang tuan

B6c si KBCB YHCT Kh6ng PKYHCT

Ngity 0l/0412025
(HDLDs6

76/HDLD.BVTN
agily 0U0412025)

Kh6ng

40
Nguy6n Huong

Linh

B6c si YHCT (2018),

chring chi PHCN sO

02970/4004 ngiry
15106/202t

033561/BYT-
CCHN ngiy
24/0412020

KBCB bang
YHCT

Tir 07h00 di5n 17h00 Thri
7 vn Chri Nhit hdng tu6n

B6c siI(BCB YHCT,
thuc hiOn c6c k! thu0t

PhUc h6i chr?c ntrng theo

QD s5 0r04202s/QD-
TN ngiy 0l/04/2025

Kh6ng
PK

YHCT,
PKPHCN

Ngny 01/04/2025
(HDLD sO

7glHDLD-BVTN
rlgiry 0110412025)

Kh6ng

41
TrAn Th! Thanh

Tim Y s! YHCT (2012)
000838/QNr-
CCHN ngdy
3t/r0/20r4

Chlm s6c nguiri
bQnh chuyOn

khoa YHCT

Tt 07h00 dtin 17h00 tt
, - ^.^-lcac ngay I nu z oen cnu

nhQt hnng tudn
Y s! YHCT I(hdng PKYHCT

Ngny 01/04/2025

@DLD s6

77lTDLD-BVTN
ngiry 01104/2025)

Kh6ng

NguySn Khic
Nguy$n

Y s! YHCT (2017)
000115/BG-
GPHN ngiy
t710412024

Y hqc c6 truy0n
Ttr 07h00 dtin 17h00 tir

.-^,^-i
cac tBay lnu I oen cnu

nh6t hAng tu6n
Ys!YHCT I(h6ng PKYHCT

Ngny l0/05/202s
(HDLD s6

82lHDLD-BVTN
igity 1010512025)

Kh6ng

43 Hoing Th! Pha

B6c si YHCT (2023),

chimg chi ky thuatti6m
kh6p, ti6m m6 quanh gdn

vi c6c bQnh $ li6n quan.

000383/BN-
GPHN ngiy
22/04t2025

Y hoc cO truyAn
Tt 07h00 <Ii5n 17h00 tir

, . 
-,^-lcac ngay I nu z oen cnu

nhOt hnng tudn

B6c si I(BCB bdng
YHCT, thuc hi€n kI
thuat tiem khdp, ti6m
m6 quanh gffn vi c6c

bQnh I li€n quan theo

QD so 04082025-1/QD-
TN ngAy 04/08/2025

Kh6ng

PK
YHCT;
PKNOi

Ngny 10/05/2025
(rDLD s6

83/TDLD-BVTN
ngiry 10/0512025)

Kh6ng

44
Nguy6n Thanh

Hing B6c siYHCT(2021)
00429'1NB-
CCHN ngiy
21t09t2023

KBCB bing Y
hpc c6 tnrydn

Tt 07h00 diln 17h00 Thri
7 vd Chri Nhit hing tuan

B6c si I(BCB bbng
YHCT

Kh6ng PKYHCT

Ngiy l0/05/202s
(I{ELD s6

84/}IELD.BVTN
ngdy 1010512025)

Kh6ng

45 Nguy6n Thi Anh
B6c si Y hgc c6 truydn

(202t)

00652r/BN-
CCHN ngiy
2710912023

KhAm bQnh,

chta bQnh bAng

Y hgc c6 truydn

Tir 07h00 tl6n 17h00 Thir
7 vi Ch0 Nh0t hing tudn

B6c siKBCB bing
YHCT

Kh6ng PKYHCT

Ngity2510612025
(HDLD so

87/HDLD.BVTN
ngiry25106/2025)

Kh6ng

46 Hohng LQ Quy6n
B6c si Y hoc c6 truydn

(20 I 9)

000570/HNo-
GPHN ngiy
t6/0512024

Kh5m b6nh,
chfta bdnh Y hoc

cO truydn

Tir07h00 d6n 1?h00 Thrl
7 vi Chi Nh6t hAng tuAn

B6c si KBCB blng
YHCT

Kh6ng PKYHCT

Ngity25106/2025
(HDLD s6

88/HELE-BVTN
ngdy 2s/0612025)

Kh6ng
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47
Nguy6n Vtrn

Ttrim
Y s! cla khoa (2009), y s!

YHCT (2025)

008640/Bc-
CCHN ngdy
t4n0/2022

Tham gia so
crru, kh6m bQnh,

ch$a bOnh mOt

sri tgnh thong
thuimgtheo quy
dinh tai th6ng tu

sii
l0/2015/T[LT-

BYT-BNVngdy
27t05/2015

Tir 07h00 d6n 17h00 tir
c6cngiyThri2 d6nchri

nhflt hang tuAn

Y s! da khoa, thgc hiQn

c6c k! thuft Y hqc c6
truydn theo QD s6

15072025-1/QD-TN
llrgiry 15/07/2025

Kh6ng PKYHCT

Ngity 1510712025

@DLDs6
9I/TDLD-BVTN
rgiry 1510712025)

Kh6ng

48
Nguy6n Th! Lan

Anh
Y s! tla lfioa (2015)

006292/BN-
CCHN ngiy
1U04t2023

Tham gia so
cuu, kh6m bQnh,

chfra b9nh mOt

s6 b6nhthong
thuhng theo quy
dinh tai th6ng tu

s6

1012015ffil:t-
BYT-BNV ngiy

27105t201s

Ttr 07h00 diSn 17h00 tt,'*'^-|
cac ngay I nu z oen cnu

nhlt hing tudn
Y s! da khoa Kh6ng PKYHCT

Ngiry 15/0712025

GDLD s6

92lHELE-BVTN
ngiry 15/07/202s)

Kl6ng

49
Nguy6n Th!
Luong Thio

Cao rling tliOu duOng

(20 I 8)

00s160/BN-
CCHN ngdy
22n0t2019

Thuc hiQnPV
tDCMtheo quy
tllnh tai th6ng tu

li0n tich s6

26l20t5ffTLT-
BYT-BNVngdy
07/10/2015 qr;ry

dfnh md s6, ti€u
chuAn chric danh

nghd nghiQp

diAu dudng

Tt 07h00 di5n 17h00 tir
c6c ngiy Thrl 2 d6n chri

nhflt hing tu6n
Eidu dudng Kh6ng PKYHCT

Ngdy 05/09/2025
(IIELD s6

98/}IELD.BVTN
rgity 05/0912025)

Kh6ng

50 Nguy6n Th! Nhi B6c si Y hgc dan tQc (1990)
0002653/BN-
CCHN ngiy
2510912014

KB,CB birng
YHCT

Tt 07h00 d6n 17h00 tir
c6c ngiy Thir 2 tl6n chri

nhat hang tu6r

B6c siIG,CB bAng

YHCT
Kh6ng PKYHCT

Ngiy 05/09/2025
(HDLE s6

9g/TDLD-BVTN
nsily 0510912025)

Kh6ng

5l Dlng Th! Luy6n Y s! YHCT (2024)
000991/BG-
GPHN ngdy
24/0612025

Y hoc c6 truydn
Tt 07h00 d6n 17h00 tt
c6c ngiy Thri 2 tliin chri

nh{t hang tuan
Y sIYHCT Kh6ng PKYHCT

Ngdy 05/09/2025
(HDLD so

lOO/HDLD-BVTN
ngi\y 05/09/2025)

Kh6ng

52
Ngu5'6n Ngpc

Hung
B6c siYHCT(2021)

000160/HNo-
GPHN ngdy
26/04/2024

Y hoc cO truy0n
Tt 07h00 d6n 17h00 tir
c6c ngiy Thri 2 d6n chri

nhft hnng tudn
B5c si YHCT KI6ng PK YHCT

Ngi\y29/09/2025
(HDLE so

IO2IHELE.BVTN
ngiry29109/2025)

Kh6ng

53 L6 Th! Thrfiy Ti6n Bdc si YHCT (2019)
033576/HNO-
CCHN ngiy
02fiU2021

Y hoc c6 truy€n
Tir 07h00 d6n 17h00 Thri
7 vi Cht Nhdt hing tuAn

B6c si YHCT Kh6ng PKYHCT

Ngiy 30/09/2025
(HDLE s6

IO3/HELE.BVTN
ngdy 30109/2025)

Kh6ng



54 Trfln Thi Hio B6c si YHCT (2020)
000s82/BG-
GPHN ngiy
07/01/2025

Y hoc c6 truy€n
Tir 07h00 d6n 17h00 Thri
7 vi Chri Nhflt hing tudn

B6c SIYHCT Kh6ng PKYHCT

Ngiy 10/1 1/202s

QDLDs6
IOs/HDLD-BVTN
ngdy 10/1112025)

Tir 07h00 tl6n

17h00 tir thf
hai iliin thrl siu
tai BQnh viQn

rla khoa Bic
Ninh s6 I

55 Nguy6n Th! Tinh
B6c siYHCT(2019),

chrlng chl <liro t4o chuy6n

khoa PHCN cobnn(2025)

005989/BN-
CCHN ngiy
1310512022

KBCB bang

YHCT

Tir 07h00 diln 17h00 tt
'-*,^-icac ngay lnu z oen cnu

nhflt hdng tudn

B6c siYHCT, thuc hiQn

c6c W thu6t Y hQc c6

truyAntheo QD s6

05122025-l/QD-TN
neiLv 05/12/2025

Kh6ng PKYHCT

Ngny l0/11/2025

GDLDs6
IO6/HDID-BVTN
ngiry l0lll/2025)

Kh6ng

56 Nguy6n Thi Nga
Cao rlang diOu du6ng

(20 1 8)

038523/HNO-
CCHNogly

07/812023

'lhuc hr9n IV
HDCM chtic

danh Didu
du0ng theo quy
dinhtai liCntich

A
so

26DltsmLT-
BYT-BNVngiy

A1 lt Al)i1 <

Tir 07h00 d6n 17h00 tir
circ ngiryThtr2 di5n chi

nhit hang tuan

Eidu duong KIt6ng PKYHCT

Ngny l0/11/2025

@ELDs6
1o8/TDLE-BVTN
ngiry l0llll2025)

KI6ng

57 Nguy6n Vin Son Trung c6p YHCT (2024)
000886/BN-
GPHN ngiy
13nU202s

Y hqc c6 truydn

Tt 07h00 tl6n 17h00 tir
. - ^ , ^ .A

cac ngay I nu z oen cnu

nh6t hang tud.n

Y s! YHCT Kl6ng PKYHCT

Ngi\y 0U1212025

@ELDs6
109/IDLD-BVTN
ngiry 0l/12D025)

I(h6ng

58 Biri Anh Dftc B6c siYHCT(2021)
002006/BYT-
GPHN ngiy
t4/10/2024

Y hqc c6 truydn
Tir 07h00 d6n 17h00 tu

..*,^-i
cac ngay I nu z oen cnu

nhat hang turan

B6c si YHCT Kh6ng PKYHCT

Ngdy 0s/12l202s
(HDLD s6

IIO/IDLD-BVTN
ngiry 05112/2025)

Kh6ng

59 Nguy6n Thi HuQ Bic si YHCT(2022)
002720/HNO-
GPHN ngiy
1611012024

Y hoc c6 truv6n
Tt 07h00 d6n 17h00 tt
c6c ngiy Thir 2 cli5n chri

nhflt hang tuan

B6c si YHCT Kh6ng PKYHCT

Nsity 05/1212025
(rDLEs6

11I/HELD-BVTN
ngdy 05/121202s)

Kh6ng
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60 Vi Hoirng Ting B6c SiYHCT(2015)
006582/BG-
CCHN ngiy
t7fit/2017

KBCB bang
YHCT

Tu 07h00 den 1 7h00 tt
c6c ngiy Thf 2 d6n chri

nhdt hing tudn
Bic si KBCB YHCT Kh6ng PKYHCT

Ngny22/1212025

ftDLDs6
II2I}DLD-BVTN
rgity 22/12/2025)

Kh6ng

6t Phirng Th! Tuy6t Trung c6p YHCT(2024)
000887/BN-
GPHN ngiy
t3ltt/2025

Y hgc c6 truyen
Tt 07h00 rliin 17h00 tir
c6c ngiy Thrl2 d6n chrl

nhft hang tuan
Y s! YHCT Kh6ng PKYHCT

Ngiry22/12/2025

@ELD s6

II3I}DLE-BVTN
igny22112/2025)

Kh6ng

62 D6 Thi Thanh Trung cAp YHCTQO24)
00090o/BN-
GPHN ngiy
t9/tt/202s

Y hoc c6 truydn
Tir 07h00 diin 17h00 tir

,\^,^-7
cac ngay I nu z oen cnu

nhft hAng tuan
Y s! YHCT Kh6ng PKYHCT

Ngiry22/1212025
(I{DLE s6

II4IIDLD-BVTN
ngdy22/1212025)

Kh6ng

63
Nguy6n Th! Kim

Dung
Cti nhin thUc hinh didu

dudng (2021)

001146/BN-
GPHN ngiy
1U02t2026

Ei0u du6ng
Tir 07h00 tl6n 17h00 tt
c6c ngdy Thrt 2 d6n chri

nhat hing tuan
Didu dudng Kh6ng PKYHCT

Ngny 08/03/2036

fiDLDs6
1I9IHDLD-BVTN
rgity 08103/2026)

Kh6ng
B6 sung

nguoi
hlnh 19$

64 LG Thii Nam
Bdc si YHCT , chfng chi

PHCN

006523/BN-
CCHN ngiy
27/09/2023;

Chimg chi kh6c:
86 sung I(BCB
PHCN (QD so

16/QD-SYT ngiy
0s/0U2024)

KBCB bdng
YHCT, KB CB

chuydn khoa
PHCN

Tir 07h00 d6n 17h00 tir
c6c ngiy Thr? 2 tltin chri

nhft hing tudn

B6c si KBCB blng
YHCT, B6c siI(BCB
chuy6n khoa PHCN

PhJ tnich
phdng

kh6m
Phuc hdi
chrirc ntrng

PKPHCN

Ngity 18/04/2024
(HDLE s6:

27IHDLD-BVTN
ngiry 18104/2024)

Kh6ng

65
Nguy6n Nhu

Thi0n

B6c si YHCT (2014) ,
ch{mg chi dinh huong

PHCN (201s)

04683/BN-CCHN
rgity l2/7/2018

KB,CB bdng
YHCT, PHCN

Tt 07h00 d6n 17h00 Tht
7 va Cht Nhat hing tuin

B6c si KBCB YHCT,
PHCN Kh6ng PK PHCN

Ngiry 09104/2025

@DLEs6
8O/HDLD-BVTN
ngity 09/04/2025)

Tt 07h00 dtin
17h00 tir thri

hai dtin thrl s6u

t4i B0nh viQn

YHCT-PHCN
tinh Bac Ninh



66
Nguy6n Th! Thii

HN

B6c si CKI YHCT (2010),

chung chi Phuc h6i chtc
ning(2023)

0I645/BN-CCHN
ngiry 24/09/2018,
Chimg chi kh6c:

86 sung KBCB
PHCN (QD s6

IO/QD-SYT ngly
0sl0t/2024)

KBCB bing
YHCT,KB CB

chuy€n lfioa
PHCN

Tt 07h00 tli5n 17h00 chri

nhat hing tudn
Bic siKBCB YHCT,

PHCN
Kh6ng PKPHCN

Ngity 151071202s

(HDLD s6

93IIIDLE-BVTN
ngiry 15107/202s)

Tir 07h00 <I6n

17h00 tt thl
hai d6n thrl s6u

tai BOnh vi0n

YHCT.PHCN
tinh Bic Ninh

67 Nguy6n VEn Lip KTV Phuc h6i chfc nang
005948/BN-
CCHN ngiy
0y0412022

K! thudt vi6n
Phuc h6i chric

ndng

Tir 07h00 d6n 17h00 tir
. - ^,^r^cac ngay I nu r oen cnu

nhft hdng tudn

Kl thu6t vi6n Phuc h6i

chric nf,ng
Kh6ng PKPHCN

Ngity 10/0712024
(HDLE s6

3S/HDLD-BVTN
ngdy 10/07/2024,
Phu luc FDLD sO

38/PLIIDLE-BVTN
igiLy 03/1212024)

I(h6ng

68
Nguy0n ThG

Dfing

B6c si tla khoa

Bec si CI(I VAt li tri liQu -
PHCN

0600s/ccHN-
BQP

Ngity 19/0212016

K-ham chtra b9nlr
NOi khoa,

chuy€n khoa Vflt

vtri liQu-
DU'\T

Tir 07h00 d6n 17h00 ttr
' . -,^.xcac ngay I nu z oen cnu

nh{t hang tuan

BS KCB NOi khoa,

chuy6n khoa Vdt lf tri
liQu-PHCN

I(h6ng PKPHCN

NgAy 1sl08/2024

@ELDs6
47IIIDLD-BVTN
ngny 15/08/2024)

Kh6ng

69
Nguy6n Minh

Hoirng
Ct nh6n KTV Phuc hdi

chr?c nlng (2024)

000308/BN-
GPHN ngiy
10t03/2025

Phuc h6i chftc
nAng

Tir 07h00 d6n 17h00 tir
,.-,^.1

cac ngay lnu z oen cnu

nhit hang tuAn

KTV Phuc h6i chr?c nang Kh6ng PKPHCN

Ngity 01104/2025
(HDLD s6

75lHELD-BVTN
nsiry 0110412025)

Kh6ng

70 Nguy6n Dri'c Phri
Cr? nhdn thgc hinh K!
thuOt VI-ITL vi PHCN '

(2020)

015707/NA-
CCHN ngiy
0910612023

KTV Phuc h6i
chfc nhng

Ttr 07h00 d6n 17h00 tir
cAc ngiry T\tt 2 d6n chri

nhdt hang tudn
KTV Phuc h6i chric nlng Kh6ng PKPHCN

Ngny l0/0s/2025
(HDLE s6

8s/IIDLE-BVTN
ngiry 10105/2025)

Kh6ng

71
Vuong Th!
Thanh Hoiri

K! thudt vi6n Phuc hdi
chtc nang (2024)

000460/BN-
GPHN ngiy
29/O512025

Phuc h6i chric

nlng

Tt 07h00 <I6n 17h00 tir
, . 

-,^.1cac ngay l nu z oen cnu

nhdt hnng tudn

KTV Phuc h6i chfc nang Kh6ng PKPHCN

Ngny25/06/2025
(IIDLE s6

9O/HDLD-BVTN
rgiry 25/06/2025)

Kh6ng

72 Dho Th! Hfli An

Didu du6ng trung hgc
(1999), chung nhan KTV
va vat ry td [0u - PHCN

(1ee5)

060541/ccHN-
BQP ngiy
08/0612022

KTV Phuc h6i
chrlc ndng

Ttr 07h00 di5n 17h00 tir
. , ^'^-lcac ngay lnu l oen cnu

nhflt hang tuan
KTV Phuc h6i chric ning Kh6ng PKPHCN

Ngny 0s/09/202s

@DLD s6

101/TDLD-BVTN
ngny 05/0912025)

Kh6ng

73 Vii Thi Anh
B6c si Y kJroa (2023),

chimg chi bdc si Nhi tla

khoa 18 thdng (2025)

000464/BN-
GPHN ngiy
r0t06t2025

Chuy6n khoa
Nhi khoa

Ti 07h00 d6n 17h00 tir
c6c ngiy Thft 2 d6n chri

nhit hnng tufrn

B6c si KBCB chuy6n
khoa Nhi khoa

Phu tnich
phdng

kh6m nhi
PKNhi

Ngny 01/08/202s
(HELD s6

8g/HELD-BVTN
ngiry 0U081202s)

Kh6ng

t4 Nguy6n Thi
Trang

Trung cAp Diitu dudng
(2012)

003864/BN-
CCHN ngdy
t7/10t2016

Ei6u du6'ng

Tt 07h00 d6n 17h00 tir, . -,^.xcac ngay tnu z oen cnu

nh6t hAng tunn

Di0u du0ng Kh6ng PKNhi

Ngny 06/03/2025

@ELDs6
66lHELD-BVTN
igity 06/03/2025)

Kh6ng



'75 D6 Th! E6ns B6c si Y khoa (2022)
0000sl/BN-
GPHN ngiy
2s/04t2024

Chuy€n khoa
Nhi khoa

Tt07h00 d6n 17h00 Thri
7 vi Chri Nh{t hing tudn

Bdc si Chuydn khoa Nhi
khoa

Kh6ng PKNhi

Ngny 06/01/2026

@ELE s6

II6IHDLD-BVTN
ngdy 0610U2026)

Tir 07h00 -
I 7h00 tht 2 -

th& 6 tai BCnh

vi0n srin nhi
Bic Ninh s6 2

76
Nguy6n Thio

Hoa

B6c si tla khoa(2017),
,

cntmg cm sleu am tong
qurit chtin tlo6n cac bQnh g

thuimg gfp (2018)

00s467/BN-
CCHN ngiy
t9/08t2020

KB,CB chuy6n
khoa Phu sin

Tt 07h00 dtin 17h00 tir, , _,^-|
cac ngay l nu z oen cnu

nhft hnng tu6n

KB,CB Chuy6n khoa
phg sin; Thuc hiOn c6c

k! thuft si€u 6m t6ng
qu6t ch6n <lo6n c6c bQnh

lf thudng g{p.

Phu tnich
PK Sin-
Phu khoa

PK Sin-
Phu khoa;

Phdng

Chrin
do6n hinh

anh

Ngdy 13/10/2025

$DLEs6
1o4/TDLD-BVTN
ngi\y 13/10/2025),

Phu luc hqp ddng sO

IO4IPLTD-BVTN
neiLy 16112/2025

Kh6ng

77
Ph4m Tl{

Khinh Huydn
Cao dang hQ sinh (2024)

936/QNr-GPHN
ngiry 1510812025

H0 sinh
Tir 07h00 d6n 17h00 tir..^,^-|
cac ngay I nu z oen cnu

nhit hdng tudn
H0 sinh Kh6ng

PK San-

Phs khoa

Ngiry l6/121202s

$DLEs6
1\7IHDLD-BVTN
ngny 16/1212025)

Kh6ng

Phdng khdnt Da khoa Trung Nam chiu trdch nhi€m trudc phdp lufu vA cdc th6ng tin dang lcjt hdnh nghi; cam kAt thrc hiQn ding cdc quy dinh
thi* lQp luu trfr hi so ddng lqt hdnh nghi kim cdc tdi li€u minh chtlng diiu ki4iti€u chudn'ngttdl hinh nghi theo quy dinh ./
Noi nhdn:
- S0 Y t6 (d/n dang t6i);
- Phdng Y t0 thinh ph6 B6c Ninh (b6o c6o)
- Luu: Co sd KBCB./.

vi ddng kj, hdnh nghi, didu ki€n ti€u chudn ngudi hdnh nghi vd

0l thdng 03 ndm 2026
BENH CH TABENH

vqt, il6ng ddu)

G:dM

NGil-iIiI{ CHf TRUNG




